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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

5 tháng đầu năm 2016; nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới


Từ đầu năm đến nay, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt được những kết quả mới. Một số địa phương có cách làm chủ động, sáng tạo, tạo động lực thi đua, nhiều sở ngành đã tổ chức soát xét, chỉ đạo thực hiện các xã theo tiêu chí phụ trách, một số đơn vị đã quan tâm và có hoạt động hiệu quả về công tác đỡ đầu, tài trợ. Tuy vậy, so với yêu cầu thì kết quả còn hạn chế, tiến độ còn chậm. 

Kết quả chủ yếu và những tồn tại hạn chế cơ bản như sau:

I. Kết quả chủ yếu:

1. Theo từng nhóm xã:

1.1 Nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2016: 
- Mức độ đạt chuẩn của các tiêu chí tại các xã đang ở mức rất thấp; bình quân mới đạt và cơ bản đạt chuẩn từ 7-11 tiêu chí; mức độ đạt được của các tiêu chí còn lại cũng chỉ mới chủ yếu đạt được từ 30-70% yêu cầu. Các tiêu chí chưa đạt chủ yếu là nhóm tiêu chí cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, như các tiêu chí: Cơ sở VCVH, Thu nhập, Môi trường, Khu dân cư NTM kiểu mẫu không có xã nào đạt; Giao thông còn 19/20 xã chưa đạt (chỉ mới xã Sơn Thọ cơ bản đạt); Trường học còn 18/20 xã chưa đạt; Điện còn 16/20 xã chưa đạt; Nhà ở dân cư còn 10/20 xã chưa đạt….

- Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập chưa có chuyển biến đáng kể.

- Xếp loại theo khả năng đạt chuẩn:

+ Xã có khả năng đạt chuẩn cao, gồm 7 xã: Kỳ Châu, Đức Hương, Sơn Thọ, Thạch Liên, Phú Gia, Vượng Lộc và Xuân Hồng. 

+ Xã có khả năng đạt chuẩn nhưng phải phấn đấu cao, gồm 10 xã: Trường Lộc, Đức La, Đức Thịnh, Kỳ Hưng, Sơn Quang, Xuân Lĩnh, Sơn Kim II, Cẩm Vịnh, Hộ Độ, Thạch Khê. 

+ Xã còn nhiều khó khăn, gồm 3 xã: Thạch Trung, Đức Vĩnh, Cổ Đạm. Khối lượng lớn tại các xã như sau:

Xã Thạch Trung: Còn 3,1 km đường trục xã chưa đạt chuẩn; nâng cấp cơ sở vật chất Trường mầm non, Trường THCS…
Xã Đức Vĩnh: Còn 1,1 km đường trục xã chưa đạt chuẩn; đường trục thôn và ngõ xóm mới đạt được khoảng 50% yêu cầu; Trung tâm văn hóa xã chưa được xây dựng, chưa cân đối được nguồn lực…

Xã Cổ Đạm: Còn 2,7 km đường trục xã và 1 km huyện lộ qua xã chưa đạt chuẩn; cơ sở vật chất văn hóa thôn mới đạt 40%; thiếu 2 trạm Biến áp chưa xây dựng tại các thôn 8 và 9; Trường Mầm non thiếu 11 phòng chức năng; tỷ lệ hộ nghèo quá cao 16,87% (363/2.152 hộ); tỷ lệ sinh con thứ 3 cao (trên 30%)…

(Trong 3 xã trên thì 2 xã Thạch Trung và Cổ Đạm việc lãnh đạo, chỉ đạo và chuyển biến trong dân còn nhiều hạn chế).

Trong số các xã trên có một số xã tuy có điểm xuất phát thấp nhưng đã có sự cố gắng, nỗ lực lớn như Sơn Thọ, Đức Hương – huyện Vũ Quang; Thạch Liên – huyện Thạch Hà. 

* Xếp loại theo mức độ chuyển biến trong kỳ từ đầu năm đến nay (theo Bộ Chỉ số đánh giá được xác định theo số điểm tổng hợp các tiêu chí và đánh giá của Đoàn công tác trên tất cả các hoạt động tại xã):

- Xã chuyển biến tốt, gồm 5 xã: Thạch Liên, Kỳ Châu, Sơn Thọ, Đức Hương và Vượng Lộc.

- Xã chuyển biến khá, gồm 10 xã: Kỳ Hưng, Thạch Khê, Cẩm Vịnh, Sơn Kim II, Xuân Lĩnh, Sơn Quang, Phú Gia, Xuân Hồng, Đức Thịnh và Hộ Độ.

- Xã chuyển biến chậm, gồm 5 xã: Thạch Trung, Cổ Đạm, Đức La, Đức Vĩnh và Trường Lộc.

* Ngoài 20 xã được UBND tỉnh chấp thuận, một số huyện, thành phố, thị xã đăng ký thêm 18 xã đạt chuẩn trong năm 2016, gồm: Kỳ Giang, Kỳ Hải, Kỳ Lâm – huyện Kỳ Anh; Kỳ Hà – thị xã Kỳ Anh; Cẩm Huy, Cẩm Phúc – huyện Cẩm Xuyên; Đức Giang, Đức Bồng – huyện Vũ Quang; Xuân Đan – huyện Nghi Xuân; Tùng Lộc, Trung Lộc – huyện Can Lộc; An Lộc – huyện Lộc Hà; Hương Vĩnh – huyện Hương Khê; Thạch Kênh, Thạch Đài – huyện Thạch Hà; Đức Yên, Đức Đồng – huyện Đức Thọ; Sơn Trung – huyện Hương Sơn.
1.2 Nhóm xã dưới 9 tiêu chí: 

Tổng hợp từ đầu năm đến nay, chỉ có 1 xã tăng thêm 2 tiêu chí (Hương Vĩnh – huyện Hương Khê), 8 xã tăng thêm 01 tiêu chí (Cẩm Lĩnh, Cẩm Quan – huyện Cẩm Xuyên; Kỳ Tây – huyện Kỳ Anh; Thạch Hương, Thạch Hội – huyện Thạch Hà; Xuân Liên – huyện Nghi Xuân; Hương Liên, Phương Điền – huyện Hương Khê), có đến 29 xã không tăng thêm tiêu chí nào. 
Đến nay, mới có 9 xã vượt ra khỏi nhóm xã dưới 9 tiêu chí, tuy nhiên nếu tập trung nỗ lực cao thì cuối năm có khả năng hoàn thành được chỉ tiêu không còn xã dưới 9 tiêu chí. 

Một số huyện đã có sự tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và có chính sách cho nhóm xã này như huyện Thạch Hà, Hương Khê; 3 huyện Thạch Hà, Đức Thọ, Nghi Xuân đặt chỉ tiêu phấn đấu cao hơn, phấn đấu cuối năm 2016 không còn xã dưới 10 tiêu chí.

1.3 Nhóm xã đã đạt chuẩn NTM: Nhìn chung duy trì được các tiêu chí,  tuy nhiên nhiều xã có biểu hiện chững lại như Thạch Châu, Gia Phố, Thiên Lộc…

Đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu đã có sự tập trung cao hơn, nâng chất lượng các nội dung, tiêu chí như Hương Trà, Cẩm Bình, Tùng Ảnh, Xuân Viên…; các xã chuyển biến chậm như Cẩm Quang, Thạch Long.

Ngoài 12 xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu thì xã Xuân Mỹ - huyện Nghi Xuân tự phấn đấu và có kết quả tốt.

1.4 Nhóm xã còn lại: Nhìn chung chưa có chuyển biến lớn, trong 5 tháng đầu năm 2016 chỉ có 36 xã tăng thêm 43 tiêu chí. 

2. Theo từng lĩnh vực:

a) Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập 
- Mô hình sản xuất có hiệu quả: 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh thành lập mới được 1.304 mô hình, gồm: 123 mô hình lớn, 178 mô hình vừa và 1.003 mô hình nhỏ; bình quân mỗi xã thành lập mới 5,7 mô hình. Các huyện đạt kết quả khá (tính theo số mô hình thành lập mới/100 hộ) gồm: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang.
Lũy kế từ năm 2011 đến nay là 11.493 mô hình, trong đó: 1.055 mô hình lớn, 1.207 mô hình vừa và 9.231 mô hình nhỏ. 

(chi tiết có biểu 1, biểu 1.1, biểu 1.2 kèm theo)

- Hình thức TCSX: 5 tháng đầu năm 2016 thành lập mới 145 THT, 94 HTX, 114 DN. Các huyện đạt kết quả khá (tính theo số THT, HTX, DN thành lập mới/xã): Nghi Xuân, Hương Khê, Thạch Hà.

Lũy kế từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh có 2.868 THT, 1.103 HTX, 1.751 DN. 

(chi tiết có biểu 2.1, biểu 2.2, biểu 2.3 kèm theo)

b) Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội: Thực hiện chính sách làm đường GTNT, kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng (tính đến ngày 26/5/2016). 
- Về kênh mương nội đồng: Kiên cố hóa 9,49/195,3km kênh mương (đạt 4,9% so với KH). Đạt cao nhất là các huyện Thạch Hà 17,7% KH, Hương Sơn đạt 12,1% KH,...

- Về đường giao thông: Xây dựng 180,85/731,22 km đường giao thông (đạt 25% so với KH); 31,94/377,76km rãnh thoát nước (đạt 8% so với KH). Đạt cao nhất là các huyện: Hương Sơn đạt 51% KH, Thạch Hà đạt 36% KH, Kỳ Anh đạt 35%, Vũ Quang, Cẩm Xuyên đạt 28% KH...
(chi tiết có biểu 3, biểu 4 kèm theo)

c) Văn hóa, giáo dục, môi trường: Cơ bản được duy trì mức độ như cùng kỳ năm 2015. 

d) Hệ thống chính trị: Sau Đại hội Đảng tiếp tục được kiện toàn các tổ chức, các xã trong nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn 2016 đã có sự quan tâm cao đối với cán bộ đạt chuẩn; các địa phương hoàn thành bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. An ninh trật tự xã hội ngoài một số xã ở Thị xã Kỳ Anh, còn lại cơ bản ổn định.

3. Một số nội dung khác:

- Xây dựng Đề án huyện đạt chuẩn nông thôn mới: Đã có 7 huyện, TP,TX xây dựng Đề án, gồm: Đức Thọ, Vũ Quang, Nghi Xuân, Can Lộc, Cẩm Xuyên, thành phố Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh; trong đó có huyện Vũ Quang đã dự thảo lần 3, huyện Đức Thọ đã dự thảo lần 2. Về chất lượng Đề án có huyện Vũ Quang khá, tuy nhiên việc cân đối nguồn lực cần xem xét lại (kinh phí thực hiện tại huyện quá lớn, hơn 2.700 tỷ đồng). Hiện, các huyện này đang hoàn thiện lại Đề án từ ngày 27/5/2016-31/5/2016, để lấy ý kiến góp ý, thẩm định của sở ngành liên quan. 
- Về dự thảo Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới: Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đang tổng hợp ý kiến các sở ngành, địa phương, hoàn thiện dự thảo lần 3. 

- Về Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu: Văn phòng Điều phối NTM đã hoàn thiện sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp. 

- Xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu: Tiến độ thực hiện còn chậm; đối với xã đăng ký đạt chuẩn năm 2016 mới chủ yếu tập trung ở Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, còn các khu khác và ở các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017 đến thời điểm này vẫn chưa phê duyệt phương án, dự toán.

4. Tồn tại, hạn chế:

- Việc triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại các xã tiến độ còn chậm, trong 5 tháng đầu năm 2016 có 49/230 xã không thành lập mới được mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả; có 172/230 xã không thành lập mới được THT, 159/230 xã không thành lập mới được HTX; 168/230 xã không thành lập mới DN.
- Một số công trình, dự án được đầu tư xây dựng từ các Chương trình, dự án khác thực hiện trên địa bàn một số xã tiến độ triển khai chậm.

- Việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ở một số địa phương có biểu hiện chùng xuống rõ; một số huyện có số cuộc làm việc tại xã khá nhiều nhưng nội dung làm việc còn chung chung, kết quả không cao.

- Việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình nông thôn mới, việc triển khai cơ chế hỗ trợ xi măng làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng chậm.
II. Nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới:

Quán triệt rõ quan điểm: Đẩy mạnh xã hội hóa huy động các nguồn lực cho xây dựng NTM, lồng ghép có hiệu quả nguồn lực từ các chính sách hiện hành của các cấp (chính sách tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng NTM, tín dụng, cơ chế hỗ trợ xi măng…); tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và kiên trì thực hiện; phát huy vai trò của người dân và cộng đồng thôn xóm trong tổ chức thực hiện; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; phát huy nguồn đỡ đầu, tài trợ; chủ động cân đối nguồn lực cho từng công trình, tiêu chí, kiên quyết khắc phục tình trạng thiếu cân đối, tiềm ẩn nợ đọng trong xây dựng NTM.
1. Đối với các xã: 

- Trên cơ sở kết quả đánh giá của Đoàn Liên ngành, các xã rà soát, đánh giá chi tiết và điều chỉnh lại Khung kế hoạch thực hiện các tiêu chí theo từng nội dung cụ thể, có cân đối nguồn lực kèm theo, báo cáo Ban Chỉ đạo NTM huyện, TP, TX trước ngày 20/6/2016; phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân đảm trách, tổ chức thực hiện và đánh giá theo từng tuần. 

- Tập trung cao hoàn thiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đề án phát triển sản xuất. 

- Tổ chức thực hiện tốt các nội dung công việc (có phương án cụ thể), lưu ý cao các nội dung sau: Xây dựng mô hình sản xuất đảm bảo 100% số xã có đủ mô hình theo 3 loại quy mô và tăng số mô hình hộ gia đình tổ chức sản xuất có liên kết; xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, phát triển kinh tế vườn trên diện rộng, phương án bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu (có danh mục cụ thể), giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng cán bộ, cải cách hành chính,...). 
- Các xã cần tổ chức tham quan học tập lẫn nhau nhất là phương pháp, cách làm và nâng cao nhận thức, ý thức cho người dân, cán bộ trong thực hiện Chương trình. 

2. Đối với các huyện, thành phố, thị xã
- Chỉ đạo, hướng dẫn các xã thực hiện sát theo từng nội dung. Thẩm định, phê duyệt Khung Kế hoạch các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2016,các xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu, các xã dưới 9 tiêu chí, báo cáo Ban Chỉ đạo NTM tỉnh trước ngày 30/6/2016..
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo chất lượng các công trình xây dựng cơ bản cấp huyện làm chủ đầu tư; chỉ đạo các xã đẩy nhanh việc thực hiện làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng.

- Các huyện xây dựng huyện đạt chuẩn NTM hoàn thiện lại Đề án theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo NTM tỉnh tại các văn bản số  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ngày 25/6/2016.
3. Đối với các sở ban ngành, tổ chức đoàn thể
3.1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp đi vào chiều sâu; tập trung cao vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm; chỉ đạo thu hoạch Vụ Xuân 2016, kịp thời triển khai sản xuất vụ Hè thu – Mùa đảm bảo lịch thời vụ; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định tạm thời về quy trình thực hiện, kiểm soát, công nhận, kiểm tra nông lâm thủy sản đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và xuất xứ nguồn gốc trước 30/7/2016.

3.2 Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh:
- Hoàn thiện, tham mưu ban hành Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu hoàn thành trước ngày 31/5/2016 và tổ chức tập huấn sau khi UBND tỉnh có Quyết định ban hành.

- Tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo Bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước ngày 5/6/2016 thông qua thường trực Ban Chỉ đạo để hoàn chỉnh, UBND tỉnh xem xét, quyết định ban hành .
- Tham mưu điều chỉnh Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐND ngày 20/12/2014, báo cáo UBND tỉnh về Quy định mức sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, trước ngày 30/6/2016. 

- Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện xây dựng các mô hình theo tiêu chí đảm bảo hiệu quả, thiết thực; tập trung cao các mô hình phục vụ tham quan, học tập xây dựng NTM và gắn với du lịch làng xã nông thôn mới (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh thực hiện). Tổ chức tham quan học tập xây dựng huyện nông thôn mới, mô hình du lịch làng xã NTM tại các tỉnh phía Bắc trước ngày 30/6/2016.

3.3. Sở Tài chính: Kiểm tra việc phân bổ, quản lý, sử dụng vốn nông thôn mới năm 2016 của các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan; cấp phát vốn kịp thời và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

3.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các sở ngành liên quan đánh giá tính khả thi Kế hoạch cân đối nguồn lực của các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2016, báo cáo Ban Chỉ đạo NTM tỉnh trước ngày 30/6/2016. Hướng dẫn các địa phương thực hiện quản lý đầu tư xây dựng trong NTM đảm bảo thông thoáng, hiệu quả, đúng quy định và tham  mưu việc lồng ghép các Chương trình, Dự án tại các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2016.

3.5. Trường Chính trị Trần Phú, Ban Dân vận Tỉnh ủy: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM cho cán bộ cấp xã,  thôn và cán bộ các tổ chức thuộc hệ thống dân vận, các thành viên thuộc MTTQ đảm bảo chất lượng theo kế hoạch đề ra.
3.6. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch số 56/KH-UBND của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chủ trì tham mưu kiện toàn hệ thống Chỉ đạo, Điều hành, Điều phối, quản lý và thực hiện Chương trình NTM từ tỉnh đến cấp thôn để đảm bảo tính thống nhất, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành (hiện 16 Chương trình MTQG được gộp thành 02 Chương trình MTQG: Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững).

3.7 Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Tham mưu chỉ tiêu đạt chuẩn về Tỷ lệ hộ nghèo, hoàn thành trước ngày 30/8/2016.

3.8 Cục Thống kê: Tham mưu chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, hoàn thành trước ngày 30/6/2016.

3.9 Các Sở ngành theo tiêu chí phụ trách:
- Tổ chức rà soát,đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới của 230 xã và tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện theo từng nhóm xã.
- Tổ chức thẩm tra (cả về mức độ đạt chuẩn tiêu chí và giải pháp thực hiện) các Đề án huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành trước 10/6/2016;
- Lập khung kế hoạch các nội dung công việc cụ thể thực hiện Chương trình NTM theo các tháng từ nay đến cuối năm 2016, gửi về Ban Chỉ đạo NTM tỉnh, nhất là khung kế hoạch thực hiện xây dựng các huyện NTM, các xã đăng ký đạt chuẩn 2016, các xã dưới 9 tiêu chí, cùng với khung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đỡ đầu tài trợ của xã được đỡ đầu.

3.10. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, các mô hình điển hình trên các lĩnh vực trong xây dựng nông thôn mới, Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu...

3.11 Các đơn vị được giao, chấp thuận đỡ đầu xây dựng NTM: Có Chương trình hành động cụ thể, gửi về Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh trước ngày 15/6/2016 và tổ chức thực hiện có hiệu quả.
3.12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh: Phát động mạnh mẽ và kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua: “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; huy động nội lực, sức dân, vận động các tổ chức, cá nhân chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới.
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